
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 109, Tổ 4, Ấp Phú Hạ 1, Xã Kiến Thành, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang, Việt 
Nam

05/12/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN HOÀNG NAM RICE

1602177013

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ đấu giá tài sản)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác 
(không hoạt động tại trụ sở)

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
(không hoạt động tại trụ sở)

4631(Chính)

4. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt. Bán buôn thủy 
sản. Bán buôn chè. Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, 
bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột. 
Bán buôn cà phê. Bán buôn hạt điều, hồ tiêu, Bán buôn thực 
phẩm, trứng gia cầm, thực phẩm chức năng (không hoạt động 
tại trụ sở).

4632

5. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống các loại chứa cồn, không chứa cồn

4633

6. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn văn phòng phẩm, mực in, các loại giấy. Bán 
buôn dụng cụ y tế

4649

8. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

9. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN 
HOÀNG NAM RICE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 093 9993952
Email:

Fax:
Website:
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10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn mảy móc, thiết bị khác chưa được phân vào 
đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng 
hải và dịch vụ khác; máy lọc nước. Bán buôn máy móc, thiết bị 
và phụ tùng máy văn phòng (trừ các máy vi tính và thiết bị 
ngoại vi), máy in, máy fax, máy móc, thiết bị cắt, xẻn giấy, huỷ 
giấy

4659

11. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

12. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn bao bì
Chi tiết: Bán buôn hóa chất sử dụng trong nông nghiệp (thuốc 
trừ sâu, diệt cỏ, diệt rầy, mối, nấm,...); Bán buôn phân bón; 
Bán buôn thuốc bảo vệ thực vật, cao su các loại.

4669

13. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
(Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

9511

14. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn bắt động sản (trừ môi giới, định giá, sàn giao 
dịch bất động sản, tư vấn mang tính pháp lý)

6820

15. Hoạt động tư vấn quản lý
(Trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)

7020

16. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
(Không hoạt động tại trụ sờ)

4721

17. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
(Không hoạt động tại trụ sờ)

4722

18. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

19. Xay xát và sản xuất bột thô
Chi tiết: Xay xát, chế biến lương thực

1061

20. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

21. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: Sản xuất nước uống tinh khiết (không hoạt động tại 
trụ sở)

1104

22. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
(trừ vận tải bằng xe buýt)

4931

23. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

24. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hoá lỏng khí để vận chuyển)

4933

25. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

26. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

27. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(không bao gồm kinh doanh bất động sản)

5210

28. Bốc xếp hàng hóa
(Trừ bốc xếp hàng hoá cảng hàng không)

5224
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10.000.000.000 VNĐ

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Giao nhận hàng hoá; -Thu phát các chứng từ vận tải 
và vận đơn; Hoạt động của đại lí làm thủ tục hải quan; Hoạt 
động của các đại lí vận tài hàng hoá đường biển - Môi giới 
thuê tàu biển - Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng 
hoá nhằm mục đích bảo vệ hàng hoá trên đường vận chuyển, 
dỡ hàng hoá, lấy mẫu, cân hàng hoá - Đại lý tàu biển (trừ hoá 
lòng khí để vận chuyến và hoạt động liên quan đến vận tải 
đường hàng không)

5229

30. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác
Chi tiết: Photo, đánh máy vi tính

8219

31. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa máy móc, thiết bị văn phòng (trừ gia công 
cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3312

32. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ văn phòng phẩm (có nội dung được phép lưu 
hành)

4761

33. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng 
(trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi), máy in, máy fax, máy 
móc, thiết bị cắt, xén giấy, huỷ giấy, mực in, các loại giấy in

4773

34. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 089092007897

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Ấp Phú Hạ 1, Xã Kiến Thành, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 109, Tổ 4, Ấp Phú Hạ 1, Xã Kiến Thành, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

NGUYỄN HOÀNG NAM Nam
19/04/1992 Kinh Việt Nam

08/07/2022 Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An Giang

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       089092007897
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Ấp Phú Hạ 1, Xã Kiến Thành, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 109, Tổ 4, Ấp Phú Hạ 1, Xã Kiến Thành, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HOÀNG NAM Nam

19/04/1992 Kinh Việt Nam

08/07/2022 Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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